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013855 Phùng Thị Huyền Trang 13/11/2005 Nữ Kinh

009278 Phạm Thị Trà My 07/01/2005 Nữ Kinh

005603 Bùi Thị Khánh Hòa 06/01/2005 Nữ Kinh

005280 Nguyễn Phương Hoa 11/12/2005 Nữ Kinh

005347 Lường Thị Hoài 05/05/2005 Nữ Tày

005696 Trần Thị Hồng 03/08/2005 Nữ Kinh

014986 Bùi Hoàng Việt 29/05/2005 Nam Kinh

006984 Nguyễn Huy Khôi 17/12/2005 Nam Kinh

008874 Nguyễn Văn Mạnh 25/02/2005 Nam Kinh

012762 Nguyễn Thị Thu 15/01/2005 Nữ Kinh

003107 Phạm Thị Dương 24/02/2005 Nữ Kinh

010805 Lê Thị Hà Phương 27/06/2005 Nữ Kinh

014872 Trần Quý Văn 04/04/2005 Nam Kinh

004836 Trần Thị Thu Hiền 15/02/2005 Nữ Kinh

001256 Trần Thị Vân Anh 31/03/2005 Nữ Kinh

006716 Đặng Thị Hưởng 07/03/2005 Nữ Kinh

014911 Nguyễn Thị Khánh Vân 24/10/2005 Nữ Kinh

006648 Vũ Thị Thanh Hương 25/03/2005 Nữ Kinh

012246 Lê Thị Thanh Thảo 10/08/2005 Nữ Kinh

001355 Vũ Thị Hải Anh 01/08/2005 Nữ Kinh

003668 Phan Thành Đông 09/10/2005 Nam Kinh

004130 Đỗ Thị Thu Hà 08/11/2005 Nữ Kinh

007444 Bùi Thị Ngọc Linh 09/05/2005 Nữ Kinh

013545 Đỗ Vũ Huyền Trang 15/11/2005 Nữ Kinh

006511 Bùi Diệu Hương 06/09/2005 Nữ Kinh

001880 Nguyễn Khắc Cảnh 20/10/2005 Nam Kinh

005971 Nguyễn Quốc Huy 06/02/2005 Nam Kinh

009160 Vương Nhật Minh 07/03/2005 Nam Kinh

009738 Phạm Bình Nghĩa 07/05/2005 Nam Kinh

012253 Lê Vy Thảo 19/07/2005 Nữ Kinh

002252 Nguyễn Thị Hồng Cúc 10/03/2005 Nữ Kinh

009903 Trần Thị Bích Ngọc 24/11/2005 Nữ Kinh

002536 Phạm Thùy Dung 19/11/2005 Nữ Kinh

005676 Lê Thị Hồng 26/09/2005 Nữ Kinh

001423 Chu Thị Ngọc Ánh 31/07/2005 Nữ Kinh

006262 Trần Ngọc Huyền 17/04/2005 Nữ Kinh

012739 Đào Thị Thanh Thu 09/11/2005 Nữ Kinh

001684 Nguyễn Quang Bảo 11/04/2005 Nam Kinh
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006200 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/08/2005 Nữ Kinh

015275 Trần Anh Vũ 28/02/2005 Nam Kinh

011955 Bùi Phương Thanh 15/01/2005 Nữ Kinh

002393 Nguyễn Thị Diễm 30/05/2005 Nữ Kinh

003629 Nguyễn Thị Tâm Đoan 20/01/2005 Nữ Kinh

009194 Đặng Thị Trà My 29/8/2005 Nữ Kinh

012364 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/11/2005 Nữ Kinh

012945 Nguyễn Thị Thúy 27/05/2005 Nữ Kinh

001847 Trần Thị Thanh Bình 31/01/2005 Nữ Kinh

010310 Lê Thị Phương Nhung 18/09/2005 Nữ Mường

010899 Trần Lưu Phương 01/06/2005 Nữ Kinh

015546 Trịnh Thị Hải Yến 30/05/2005 Nữ Kinh

010306 Lê Thị Nhung 11/10/2005 Nữ Kinh

004306 Phạm Anh Hào 06/01/2005 Nam Kinh

008761 Phạm Lê Ngọc Mai 12/09/2005 Nữ Kinh

003418 Nguyễn Tiến Đạt 27/06/2005 Nam Kinh

009938 Lê Thị Mai Nguyên 02/05/2005 Nữ Kinh

012406 Trần Đình Thảo 07/01/2005 Nam Kinh

001589 Trần Ngọc Ánh 30/05/2005 Nữ Kinh

002984 Lê Thùy Dương 01/10/2005 Nữ Kinh

007008 Lê Văn Khuyến 30/07/2005 Nam Kinh

009268 Nguyễn Trà My 28/09/2005 Nữ Kinh

010845 Nguyễn Thị Phương 22/06/2005 Nữ Kinh

013596 Lê Thị Thu Trang 13/01/2005 Nữ Kinh

008890 Tạ Đức Mạnh 02/12/2005 Nam Kinh

013845 Phạm Thu Trang 16/7/2005 Nữ Kinh

014932 Phạm Thị Thảo Vân 10/07/2005 Nữ Kinh

015010 Hoàng Quốc Việt 06/08/2005 Nam Kinh

006634 Trần Thị Thu Hương 08/04/2005 Nữ Kinh

011861 Nguyễn Duy Tâm 01/01/2005 Nam Kinh

005242 Đỗ Xuân Hiệu 01/03/2005 Nam Kinh

013945 Bùi Thị Hương Trà 19/12/2005 Nữ Kinh

002747 Bùi Thế Duyệt 07/11/2005 Nam Kinh

004842 Trịnh Thị Thu Hiền 23/08/2005 Nữ Kinh

015417 Nguyễn Ngọc Chiều Yên 21/07/2005 Nữ Kinh

001585 Trần Minh Ánh 02/04/2005 Nữ Kinh

010889 Phạm Thu Phương 02/01/2005 Nữ Kinh

011848 Đoàn Thị Mỹ Tâm 30/12/2005 Nữ Kinh



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc

TRƯỜNG THPT ĐỨC HỢP

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2020-2021

Khóa thi ngày 15/07/2020

002603 Lê Phương Duy 02/11/2005 Nam Kinh

007152 Ngô Phương Lam 16/04/2005 Nữ Kinh

013077 Lê Thanh Thư 23/11/2005 Nữ Kinh

001625 Trần Phúc Ân 08/03/2005 Nam Kinh

009694 Vương Thùy Ngân 29/11/2005 Nữ Kinh

002144 Lê Văn Chính 10/10/2005 Nam Kinh

002235 Phạm Thành Công 01/10/2005 Nam Kinh

003698 Bùi Hải Đức 13/05/2005 Nam Kinh

013411 Trần Quốc Toản 20/07/2005 Nam Kinh

001289 Trịnh Thị Phương Anh 13/6/2005 Nữ Kinh

011783 Đặng Anh Tài 06/02/2005 Nam Kinh

014786 Nguyễn Trọng Tưởng 02/09/2005 Nam Kinh

004805 Nguyễn Thị Thu Hiền 04/05/2005 Nữ Kinh

011301 Nguyễn Văn Quyền 26/4/2005 Nam Kinh

001596 Trần Thị Ngọc Ánh 04/06/2005 Nữ Kinh

003483 Phạm Văn Đạt 12/03/2005 Nam Kinh

007016 Bùi Mạnh Kiên 25/02/2005 Nam Kinh

013950 Đoàn Thị Trà 16/01/2005 Nữ Kinh

000952 Nguyễn Tuấn Anh 10/04/2005 Nam Kinh

001187 Trần Đắc Anh 20/05/2005 Nam Kinh

013643 Nguyễn Kiều Trang 14/07/2005 Nữ Kinh

014083 Trần Đình Trọng 15/01/2005 Nam Kinh

000473 Lê Phương Anh 21/12/2005 Nữ Kinh

009164 Hoàng Thị Minh Mơ 07/02/2005 Nữ Kinh

013004 Lê Thị Thu Thủy 06/01/2005 Nữ Kinh

015280 Trần Quang Vũ 02/03/2005 Nam Kinh

002542 Trần Thị Dung 11/11/2005 Nữ Kinh

009178 Trần Hữu Mười 28/10/2005 Nam Kinh

006097 Đặng Thị Huyền 13/04/2005 Nữ Kinh

006873 Trần Danh Quốc Khánh 09/02/2005 Nam Kinh

011561 Nguyễn Thị Xuân Sang 31/08/2005 Nữ Kinh

005660 Bùi Thị Minh Hồng 11/01/2004 Nữ Kinh

009498 Vũ Thành Nam 26/09/2005 Nam Kinh

009884 Phạm Ánh Ngọc 25/11/2005 Nữ Kinh

006688 Phạm Thị Thúy Hường 13/09/2005 Nữ Kinh

015458 Lê Thị Yến 18/03/2005 Nữ Kinh

007852 Nguyễn Thị Thùy Linh 04/10/2005 Nữ Kinh

006685 Phạm Thị Thanh Hường 03/09/2005 Nữ Kinh
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010133 Đặng Yến Nhi 02/10/2005 Nữ Kinh

010830 Nguyễn Khắc Phương 14/3/2005 Nam Kinh

002702 Lê Kỳ Duyên 01/04/2005 Nữ Kinh

009941 Lưu Thị Thảo Nguyên 05/11/2005 Nữ Kinh

015496 Nguyễn Thị Yến 07/07/2005 Nữ Kinh

007974 Phạm Thùy Linh 13/01/2005 Nữ Kinh

009095 Nguyễn Văn Minh 19/02/2005 Nam Kinh

009852 Nguyễn Thị Ngọc 18/02/2005 Nữ Kinh

011462 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 24/04/2005 Nữ Kinh

011588 Lê Xuân Sắc 29/03/2005 Nam Kinh

013868 Trần Thị Trang 15/06/2005 Nữ Kinh

006944 Vũ Đình Khiêm 04/01/2005 Nam Kinh

014616 Nguyễn Hoàng Tùng 20/10/2005 Nam Kinh

014948 Bùi Thị Hạ Vi 03/02/2005 Nữ Kinh

002274 Phạm Văn Cương 13/01/2005 Nam Kinh

009729 Nguyễn Bùi Trọng Nghĩa 08/05/2005 Nam Kinh

011243 Lê Thị Lệ Quyên 22/02/2005 Nữ Kinh

013477 Đào Thu Trang 09/04/2005 Nữ Kinh

000488 Lê Thị Lan Anh 25/10/2005 Nữ Kinh

002644 Nguyễn Văn Duy 24/02/2005 Nam Kinh

003121 Phạm Văn Dương 27/10/2005 Nam Kinh

009442 Nguyễn Văn Nam 11/02/2005 Nam Kinh

013018 Nguyễn Thị Thanh Thủy 15/08/2005 Nữ Kinh

001842 Trần Thanh Bình 19/02/2005 Nam Kinh

003296 Đoàn Mạnh Đạt 24/03/2005 Nam Kinh

003568 Nguyễn Văn Đăng 25/01/2005 Nam Kinh

008487 Bùi Thị Hà Ly 01/05/2005 Nữ Kinh

010735 Trần Hữu Phúc 14/10/2005 Nam Kinh

006521 Chu Thị Thu Hương 14/09/2005 Nữ Kinh

003106 Phạm Minh Dương 29/07/2005 Nam Kinh

003461 Phan Tiến Đạt 09/01/2005 Nam Kinh

003758 Lưu Việt Đức 22/10/2005 Nam Kinh

005387 Nguyễn Thị Hoàn 24/03/2005 Nữ Kinh

006788 Đỗ Duy Khánh 31/10/2005 Nam Kinh

007014 Trần Mạnh Khương 05/09/2005 Nam Kinh

008227 Ngô Vũ Bảo Long 09/11/2005 Nam Kinh

010945 Đỗ Thanh Phước 08/11/2005 Nam Kinh

011250 Nguyễn Thị Quyên 08/07/2005 Nữ Kinh
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011266 Trần Thị Quyên 20/05/2005 Nữ Kinh

015264 Phạm Hữu Vũ 10/06/2005 Nam Kinh

002434 Lê Thị Thu Diệu 21/03/2005 Nữ Kinh

013088 Nguyễn Anh Thư 07/10/2005 Nữ Kinh

003261 An Văn Đạt 22/08/2005 Nam Kinh

006294 Vương Thị Ngọc Huyền 11/03/2005 Nữ Kinh

010378 Vũ Thị Nhung 12/03/2005 Nữ Kinh

010574 Nguyễn Văn Phong 24/01/2005 Nam Kinh

006008 Tạ Quang Huy 04/03/2005 Nam Kinh

007377 Nguyễn Thị Tú Lệ 19/10/2005 Nữ Kinh

006222 Nguyễn Thị Thu Huyền 04/12/2005 Nữ Kinh

012887 Nguyễn Thị Thùy 27/6/2005 Nữ Kinh

014581 Đỗ Huy Tùng 20/08/2005 Nam Kinh

005150 Trần Ngọc Hiển 28/05/2005 Nam Kinh

007508 Đặng Khánh Linh 20/06/2005 Nữ Kinh

008091 Vũ Thị Mỹ Linh 24/05/2004 Nữ Kinh

013818 Phạm Thị Trang 02/10/2005 Nữ Kinh

001742 Nguyễn Văn Bắc 15/09/2005 Nam Kinh

009422 Nguyễn Quang Nam 14/04/2005 Nam Kinh

013895 Trần Thị Thùy Trang 12/09/2005 Nữ Kinh

014263 Nguyễn Văn Trường 30/8/2005 Nam Kinh

011558 Nguyễn Đức Sang 27/11/2005 Nam Kinh

011945 Hoàng Văn Tấn 25/10/2005 Nam Kinh

013064 Đào Thị Minh Thư 30/01/2005 Nữ Kinh

014520 Lê Ánh Tuyết 17/12/2005 Nữ Kinh

010734 Trần Đình Phúc 29/10/2005 Nam Kinh

010836 Nguyễn Minh Phương 04/08/2005 Nam Kinh

013159 Nguyễn Thị Thu Thương 03/08/2005 Nữ Kinh

014522 Lê Thị Ánh Tuyết 04/12/2005 Nữ Kinh

003450 Nguyễn Văn Đạt 20/11/2005 Nam Kinh

014169 Nguyễn Văn Trung 06/05/2005 Nam Kinh

001208 Trần Quốc Anh 17/02/2005 Nam Kinh

008630 Trần Thị Hương Ly 26/01/2005 Nữ Kinh

012765 Nguyễn Thị Thu 28/06/2005 Nữ Kinh

004213 Nguyễn Văn Hà 27/03/2005 Nam Kinh

013299 Trần Văn Tiến 10/03/2005 Nam Kinh

014201 Đoàn Thị Trúc 12/11/2005 Nữ Kinh

004145 Lê Thị Ngọc Hà 18/12/2005 Nữ Kinh
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007635 Lê Thị Kiều Linh 11/05/2005 Nữ Kinh

009670 Nguyễn Thị Kim Ngân 11/02/2005 Nữ Kinh

014551 Trần Văn Tuyển 11/02/2005 Nam Kinh

005182 Hoàng Văn Hiệp 10/12/2005 Nam Kinh

008680 Hoàng Thị Mai 28/01/2005 Nữ Kinh

010101 Lê Ngọc Nhật 06/04/2005 Nam Kinh

011315 Trịnh Quang Quyền 27/11/2005 Nam Kinh

015305 Vũ Văn Vương 08/01/2005 Nam Kinh

008852 Nguyễn Đình Mạnh 28/06/2005 Nam Kinh

001898 Chu Thị Thùy Châm 16/9/2005 Nữ Kinh

014696 Đào Văn Tú 08/01/2005 Nam Kinh

003645 Nguyễn Văn Đoán 21/5/2005 Nam Kinh

003802 Nguyễn Thái Đức 26/09/2005 Nam Kinh

011503 Trần Thị Diệu Quỳnh 28/07/2005 Nữ Kinh

011728 Phan Xuân Sơn 21/10/2004 Nam Kinh

012361 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/08/2005 Nữ Kinh

015494 Nguyễn Thị Yến 01/03/2005 Nữ Kinh

009114 Phạm Phúc Minh 08/06/2005 Nam Kinh

006963 Trần Đăng Khoa 02/12/2005 Nam Kinh

010552 Nguyễn Hồng Phong 25/01/2005 Nam Kinh

010718 Nguyễn Văn Phúc 07/12/2005 Nam Kinh

013456 Đàm Thị Trang 21/11/2005 Nữ Kinh

003132 Trần Hữu Dương 21/10/2005 Nam Kinh

003384 Nguyễn Thành Đạt 07/05/2005 Nam Kinh

003615 Đỗ Thị Thúy Điệu 21/02/2005 Nữ Kinh

003808 Nguyễn Văn Đức 11/11/2005 Nam Kinh

006605 Nguyễn Thị Thu Hương 07/08/2005 Nữ Kinh

007553 Đỗ Thị Diệu Linh 15/02/2005 Nữ Kinh

008294 Nguyễn Văn Long 22/09/2005 Nam Kinh

000303 Đoàn Thị Minh Anh 23/04/2005 Nữ Kinh

012400 Phạm Thu Thảo 29/01/2005 Nữ Kinh

013421 Bùi Quang Tốt 13/04/2005 Nam Kinh

003930 Lê Thị Hương Giang 05/03/2005 Nữ Kinh

006806 Lê Hiểu Khánh 16/04/2005 Nữ Kinh

009506 Vương Toàn Nam 27/01/2005 Nam Kinh

011204 Trần Văn Quân 10/10/2005 Nam Kinh

009686 Tào Hồng Ngân 27/04/2005 Nữ Kinh

011526 Vương Thị Như Quỳnh 26/01/2005 Nữ Kinh
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006656 Đoàn Thị Thu Hường 30/10/2005 Nữ Kinh

010198 Nguyễn Thị Yến Nhi 08/11/2005 Nữ Kinh

005132 Vương Toàn Hiếu 26/08/2005 Nam Kinh

008334 Vũ Hoàng Long 13/07/2005 Nam Kinh

012120 Vương Ngọc Thành 13/12/2005 Nam Kinh

006405 Nguyễn Việt Hùng 09/01/2005 Nam Kinh

013317 Lê Đức Tiệp 20/1/2005 Nam Kinh

001426 Chu Thị Ngọc Ánh 16/9/2005 Nữ Kinh

004321 Bùi Trung Hải 15/08/2005 Nam Kinh

007270 Vương Thị Lan 29/06/2005 Nữ Kinh

010372 Tạ Hồng Nhung 28/06/2005 Nữ Kinh

010743 Vũ Quang Phúc 11/10/2005 Nam Kinh

011831 Nguyễn Tiến Tạo 12/12/2005 Nam Kinh

013877 Trần Thị Huyền Trang 24/6/2005 Nữ Kinh

008560 Nguyễn Diệu Ly 05/10/2005 Nữ Kinh

014291 Tạ Văn Trường 12/05/2005 Nam Kinh

001878 Lê Tuấn Cảnh 23/6/2005 Nam Kinh

010271 Vũ Thị Nhinh 12/03/2005 Nữ Kinh

014975 Phạm Yến Vi 07/09/2005 Nữ Kinh

003200 Nguyễn Văn Đàn 09/11/2005 Nam Kinh

004834 Tạ Thị Thu Hiền 26/08/2005 Nữ Kinh

006558 Lê Thị Thu Hương 01/08/2005 Nữ Kinh

002905 Vương Tiến Dũng 23/07/2005 Nam Kinh

005068 Phạm Thị Phúc Hiếu 24/08/2005 Nữ Kinh

007834 Nguyễn Thị Ngọc Linh 28/12/2005 Nữ Kinh

015510 Nguyễn Thị Hải Yến 28/6/2005 Nữ Kinh

012135 Nguyễn Đắc Thái 03/02/2005 Nam Kinh

007519 Đặng Thùy Linh 27/03/2005 Nữ Kinh

014310 Nguyễn Văn Trưởng 26/11/2005 Nam Kinh

005803 Trần Kim Huệ 21/03/2005 Nữ Kinh

008914 Chu Thị Mến 15/10/2005 Nữ Kinh

010108 Nguyễn Văn Nhật 07/12/2005 Nam Kinh

012106 Trần Công Thành 17/04/2005 Nam Kinh

001700 Trần Phúc Bảo 28/01/2005 Nam Kinh

002666 Phạm Ngọc Duy 28/06/2005 Nam Kinh

006061 Vương Văn Huy 06/05/2005 Nam Kinh

009624 Chu Thị Ngân 27/11/2005 Nữ Kinh

012315 Nguyễn Thị Thảo 16/01/2005 Nữ Kinh
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004833 Tào Văn Hiền 03/07/2005 Nam Kinh

006952 Lê Văn Khoa 11/08/2005 Nam Kinh

008281 Nguyễn Tiến Long 01/05/2004 Nam Kinh

004745 Đặng Thị Khánh Hiền 29/04/2005 Nữ Kinh

009170 Trần Thị Hương Mơ 10/05/2005 Nữ Kinh

014243 Nguyễn Anh Trường 31/07/2005 Nam Kinh

010514 Chu Quốc Phong 19/06/2005 Nam Kinh
010870 Nguyễn Thị Thu Phương 13/12/2005 Nữ Kinh

001478 Lê Thị Minh Ánh 04/05/2005 Nữ Kinh

006697 Trần Thị Thu Hường 09/08/2005 Nữ Kinh

012821 Nguyễn Đức Thuận 07/07/2005 Nam Kinh

008032 Trần Thị Thùy Linh 08/03/2005 Nữ Kinh

008169 Đào Văn Long 02/05/2005 Nam Kinh

014605 Lưu Văn Tùng 27/07/2005 Nam Kinh

005502 Nguyễn Huy Hoàng 23/8/2005 Nam Kinh

011041 Nguyễn Ngọc Quang 27/03/2005 Nam Kinh

000813 Nguyễn Thị Lan Anh 17/8/2005 Nữ Kinh

004768 Lê Thị Hiền 11/07/2005 Nữ Kinh

009072 Nguyễn Quang Minh 19/08/2005 Nam Kinh

007012 Nguyễn Văn Khương 14/11/2005 Nam Kinh

007583 Hà Thị Linh 11/04/2005 Nữ Kinh

012742 Đoàn Thị Kim Thu 27/05/2005 Nữ Kinh

001432 Đào Thị Hồng Ánh 27/04/2005 Nữ Kinh

001583 Tạ Thị Ánh 04/01/2005 Nữ Kinh

003581 Trần Hải Đăng 28/06/2005 Nam Kinh

011990 Nguyễn Thị Thanh 12/05/2004 Nữ Kinh

012403 Tào Thị Thảo 16/08/2005 Nữ Kinh

012579 Vũ Văn Thật 16/02/2005 Nam Kinh

001603 Trần Thị Ngọc Ánh 21/10/2005 Nữ Kinh

000492 Lê Thị Lan Anh 13/7/2005 Nữ Kinh

011504 Trần Thị Như Quỳnh 24/08/2005 Nữ Kinh

012321 Nguyễn Thị Thảo 10/04/2005 Nữ Kinh

015141 Nguyễn Phan Thế Vinh 12/04/2005 Nam Kinh

001117 Phạm Thị Phương Anh 06/05/2005 Nữ Kinh

004283 Đỗ Đình Hào 02/08/2005 Nam Kinh

005287 Nguyễn Thị Hoa 10/03/2005 Nữ Kinh

013044 Vũ Đình Thủy 17/5/2005 Nam Kinh

002624 Nguyễn Khánh Duy 12/11/2005 Nam Kinh
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003034 Nguyễn Thị Thùy Dương 23/01/2005 Nữ Kinh

005337 Phạm Xuân Hoan 29/11/2005 Nam Kinh

006783 Đặng Quốc Khánh 30/8/2005 Nam Kinh

012187 Đào Thị Thanh Thảo 11/06/2005 Nữ Kinh

002987 Lương Hoàng Dương 20/12/2005 Nam Kinh

011938 Tào Văn Tân 11/09/2005 Nam Kinh

001668 Đồng Thái Bảo 02/08/2005 Nam Kinh

006138 Lê Thị Thu Huyền 04/01/2005 Nữ Kinh

010563 Nguyễn Quốc Phong 07/01/2003 Nam Kinh

011522 Vũ Thị Như Quỳnh 13/01/2005 Nữ Kinh

013647 Nguyễn Mai Trang 26/3/2005 Nữ Kinh

014554 Bùi Tiến Tùng 31/07/2005 Nam Kinh

003437 Nguyễn Văn Đạt 06/10/2005 Nam Kinh


